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MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ II, MÔN ĐỊA LÍ 10 NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Chủ đề/

Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”

	Trả lời ngắn

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1. Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	Địa lí ngành nông nghiệp
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	1,0 đ (10%)

	
	
	Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	   0,5 đ       (5%)

	
	
	Địa lí lâm nghiệp 
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	1,0 đ (10%)

	
	
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	1,0 đ 
(10%)

	2
	Chủ đề 2. Địa lí công nghiệp

	Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	1,0 đ (10%)

	
	
	Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	0,25đ (2,5%) 

	
	
	 Địa lí các ngành công nghiệp (nhận dạng biểu đồ, nhận xét, giải thích ngắn gọn CNNL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	3đ (30%

	
	
	Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	
	 1,25đ
(12,5%)



	
	
	Tác động của công nghiệp, năng lượng tái tạo và định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	0,5đ

(5%)

	3
	Chủ đề 3. Địa lí ngành dịch vụ
	Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triên và phân bố ngành dịch vụ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	0,5 đ (5%)

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	 0
	2
	14
	10
	2
	26

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30 %
	             20%
	20%
	30%
	40

%
	30

%
	30

%
	100%












BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Chủ đề/

Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”

	Trả lời ngắn

	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1. Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	Địa lí ngành nông nghiệp
	2 (NL1)
	2(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	1

(NL1)
	1(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Địa lí lâm nghiệp 
	
	
	
	2(NL1)
	2(NL2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	1(NL1)
	1(NL2)
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2. Địa lí công nghiệp

	Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp
	
	
	
	2(NL1)
	2(NL2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	1(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Địa lí các ngành công nghiệp (nhận dạng biểu đồ, nhận xét, giải thích ngắn gọn CNNL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2(NL3)

	
	
	Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	1(NL1)
	
	
	
	
	
	1(NL1)
	1(NL2)
	
	
	
	

	
	
	Tác động của công nghiệp, năng lượng tái tạo và định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai
	2(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề 3. Địa lí ngành dịch vụ
	Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triên và phân bố ngành dịch vụ
	1(NL1)
	1(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	 0
	2

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	30 %
	             20%
	20%
	30%

















